
Thứ Buổi Tiết

1 TNHN. Giang TNHN. T Dung TNHN. B.Thủy TNHN. Hậu TNHN. C Trang TNHN. Thắm TNHN.

2 GDCD T Dung TOÁN Tâm GDTC Vương ANH Tin TOÁN C Trang ANH Sơn VĂN

3 TNHN Giang VĂN T Dung VĂN Nga TNHN Hậu VĂN Trang TOÁN Thắm VĂN

3 VĂN Hậu SỬ Nga ANH B.Thủy TOÁN Tâm VĂN Trang TOÁN Thắm ANH

1 TIN Thắm KHTN Giang GDĐP C Trang SỬ Nga NHẠC Ngọc KHTN2,3 Phấn ĐỊA

2 KHTN Giang GDĐP C Trang KHTN Phấn TIN Thắm TIN Tùng GDĐP Ngọc GDTC

3 KHTN Giang ĐỊA T Dung MT Hà GDĐP C Trang KHTN2,3 Phấn C.NGHỆ Đ.Linh NHẠC

1 TOÁN Oanh SỬ Nga KHTN Phấn VĂN Hậu ANH Sơn VĂN C Thủy TOÁN

2 TOÁN Oanh GDCD T Dung TNHN B.Thủy VĂN Hậu VĂN Trang VĂN C Thủy TOÁN

3 VĂN Hậu VĂN T Dung ANH B.Thủy GDTC Vương GDCD Nga NHẠC Ngọc KHTN1

3 ANH Sơn GDTC Vương VĂN Nga KHTN Phấn HĐTN C Trang KHTN1 Oanh VĂN

1 KHTN Giang NHẠC Ngọc SỬ Nga ĐỊA C Thủy GDTC K Dung SỬ Năm MT

2 SỬ Nga KHTN Giang NHẠC Ngọc C.NGHỆ Đ.Linh ĐỊA Việt GDTC K Dung SỬ

3 ĐỊA C Thủy KHTN Giang GDTC Vương MT Hà KHTN1 Tâm ĐỊA Việt KHTN2,3

1 VĂN Hậu ANH Sơn TOÁN Oanh TOÁN Tâm KHTN2,3 Phấn VĂN C Thủy ANH

2 VĂN Hậu KHTN Giang C.NGHỆ Đ.Linh TOÁN Tâm TOÁN C Trang KHTN2,3 Phấn VĂN

3 TOÁN Oanh TOÁN Tâm KHTN Phấn NHẠC Ngọc ANH Sơn ĐỊA Việt TNHN

3 ANH Sơn TNHN T Dung KHTN Phấn VĂN Hậu ĐỊA Việt TIN Tùng KHTN1

1 NHẠC Ngọc GDTC Vương GDCD T Dung KHTN Phấn MT Hà TNHN Thắm GDTC

2 GDTC Vương MT Hà TIN Thắm KHTN Phấn KHTN1 Tâm KHTN1 Oanh ĐỊA

3 MT Hà TIN Thắm ĐỊA C Thủy GDCD T Dung C.NGHỆ Đ.Linh GDCD Nga TIN

1 C.NGHỆ Đ.Linh ANH Sơn TOÁN Oanh KHTN Phấn GDTC K Dung MT Hà GDCD

2 GDTC Vương C.NGHỆ Trìu TOÁN Oanh SỬ Nga SỬ Năm ANH Sơn TOÁN

3 TOÁN Oanh TOÁN Tâm VĂN Nga ANH Tin TOÁN C Trang GDTC K Dung C.NGHỆ

4 ANH Sơn TOÁN Tâm VĂN Nga GDTC Vương TOÁN C Trang TOÁN Thắm KHTN2,3

5

1 KHTN Giang VĂN T Dung TOÁN Oanh ANH Tin VĂN Trang ANH Sơn GDĐP

2 SỬ Nga VĂN T Dung ANH B.Thủy TOÁN Tâm ANH Sơn VĂN C Thủy TOÁN

3 GDĐP C Trang ANH Sơn SỬ Nga VĂN Hậu GDĐP Ngọc TOÁN Thắm ANH
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Thứ Buổi Tiết

C Thủy TNHN. Tâm 1 TNHN. Thảo TNHN. Trang TNHN. Phương TNHN. Năm TNHN. Hương

C Thủy VĂN Thảo 2 KHTN2 Phương KHTN2 H.Thủy ĐỊA Hương MT Hà TIN Bắc

C Thủy TOÁN C Trang 3 MT Hà ANH B.Thủy ANH Tin VĂN Năm GDTC Vương

Tin TOÁN C Trang 3 VĂN Thảo TOÁN Nhung GDTC Vương VĂN Năm ANH Sơn

T Dung GDTC K Dung 1 GDTC Tùng C.NGHỆ Đ.Linh SỬ Trang GDĐP Sơn SỬ Thảo

K Dung ĐỊA T Dung 2 C.NGHỆ Đ.Linh SỬ Trang KHTN2 Phương ĐỊA Hương ĐỊA Hậu

Ngọc GDCD Nga 3 TIN Nhung ĐỊA Hương GDĐP Sơn SỬ Trang KHTN2 Phương

Thắm MT Hà 1 TOÁN Tùng KHTN2 H.Thủy ANH Tin TOÁN Trìu C.NGHỆ Đ.Linh

Thắm TOÁN C Trang 2 TOÁN Tùng GDTC Vương NHẠC Ngọc ANH Tin MT Hà

Oanh ANH Tin 3 SỬ Trang MT Hà VĂN Năm KHTN3 Phấn ANH Sơn

C Thủy NHẠC Ngọc 3 ANH Tin VĂN Trang TOÁN Tùng VĂN Năm VĂN Hương

Hà TNHN Tâm 1 ĐỊA Hương KHTN3 Phấn TNHN Phương C.NGHỆ Đ.Linh ĐỊA Hậu

Năm KHTN1 Tâm 2 KHTN3 Phấn GDĐP Tin KHTN2 Phương KHTN1 Oanh GDTC Vương

Phấn SỬ Năm 3 GDĐP Tin NHẠC Ngọc GDCD Nga GDTC K Dung TNHN Hương

Tin TOÁN C Trang 1 VĂN Thảo VĂN Trang C.NGHỆ Đ.Linh NHẠC Ngọc TOÁN Bắc

C Thủy ĐỊA T Dung 2 TNHN Thảo SỬ Trang KHTN1 Oanh ANH Tin TOÁN Bắc

C Thủy VĂN Thảo 3 TOÁN Tùng GDTC Vương ANH Tin KHTN2 Giang C.NGHỆ Đ.Linh

Oanh VĂN Thảo 3 ANH Tin ANH B.Thủy GDTC Vương SỬ Trang NHẠC Ngọc

K Dung KHTN1 Tâm 1 SỬ Trang GDCD Nga KHTN3 Phương TIN Nhung KHTN1 Oanh

T Dung TIN Tùng 2 NHẠC Ngọc TIN Nhung SỬ Trang GDCD Nga KHTN2 Phương

Tùng KHTN2,3 Phấn 3 KHTN2 Phương TNHN Trang TIN Nhung GDTC K Dung KHTN3 Giang

Nga ANH Tin 1 GDTC Tùng TOÁN Nhung VĂN Năm TOÁN Trìu VĂN Hương

Thắm C.NGHỆ Đ.Linh 2 VĂN Thảo TOÁN Nhung MT Hà ANH Tin VĂN Hương

Đ.Linh KHTN2,3 Phấn 3 VĂN Thảo ANH B.Thủy TOÁN Tùng TNHN Năm TOÁN Bắc

Phấn GDTC K Dung 4 ANH Tin KHTN1 Oanh TOÁN Tùng VĂN Năm GDĐP Hà

5 ANH Sơn

Ngọc VĂN Thảo 1 GDCD Nga TOÁN Nhung VĂN Năm TOÁN Trìu TOÁN Bắc

Thắm ANH Tin 2 TOÁN Tùng VĂN Trang VĂN Năm TOÁN Trìu VĂN Hương

Tin GDĐP B.Thủy 3 KHTN1 Oanh VĂN Trang TOÁN Tùng KHTN2 Giang GDCD Thảo

C Thủy TNHN_ Tâm 4 TNHN_ Thảo TNHN_ Trang TNHN_ Phương TNHN_ Năm TNHN_ Hương
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TNHN. Việt TNHN. Bắc TNHN. Nhung

VĂN Việt ANH B.Thủy TOÁN Nhung

ANH Sơn VĂN Việt TOÁN Nhung

KHTN2 Phương VĂN Việt MT Hà

ĐỊA Hậu GDĐP Hà TNHN Nhung

GDCD Nga SỬ Thảo GDĐP Hà

SỬ Thảo ĐỊA Hậu TIN Tùng

VĂN Việt GDTC Vương NHẠC Ngọc

ANH Sơn VĂN Việt GDCD Nga

C.NGHỆ Đ.Linh TIN Bắc VĂN Hương

MT Hà TNHN Bắc C.NGHỆ Đ.Linh

TNHN Việt KHTN1 Oanh GDTC Vương

GDĐP Hà ĐỊA Hậu ĐỊA C Thủy

KHTN1 Oanh C.NGHỆ Đ.Linh KHTN2 Phương

TOÁN Tùng ANH B.Thủy GDTC Vương

TOÁN Tùng GDTC Vương KHTN2 Phương

ĐỊA Hậu KHTN2 Phương ANH B.Thủy

KHTN3 Giang TOÁN Bắc C.NGHỆ Đ.Linh

TIN Tùng C.NGHỆ Đ.Linh KHTN3 Giang

C.NGHỆ Đ.Linh KHTN3 Giang ĐỊA C Thủy

GDTC Vương NHẠC Ngọc KHTN1 Oanh

GDTC Vương TOÁN Bắc SỬ Thảo

TOÁN Tùng TOÁN Bắc ANH B.Thủy

ANH Sơn MT Hà TOÁN Nhung

VĂN Việt ANH B.Thủy VĂN Hương

VĂN Việt GDCD Nga VĂN Hương

TOÁN Tùng KHTN2 Phương ANH B.Thủy

NHẠC Ngọc VĂN Việt TOÁN Nhung

KHTN2 Phương TOÁN Bắc VĂN Hương

TNHN_ Việt TNHN_ Bắc TNHN_ Nhung
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